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                                                                         Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề


Họ và tên học sinh:………………..……………. Lớp:…………………………


Câu 1: Điều kiện tự nhiên nào sau đây thuận lợi nhất cho hoạt động khai thác hải sản ở nước ta?

A. Có dòng biển chảy ven bờ.
B. Có nhiều đảo, quần đảo.
C. Có các ngư trường trọng điểm.
D. Biển nhiệt đới ấm quanh năm.
Câu 2: Công nghiệp chế biến nước ta gồm có

A. 4 ngành.
B. 29 ngành.
C. 23 ngành.
D. 2 ngành.
Câu 3: Vùng nào sau đây có diện tích cây Cao su lớn nhất nước ta?

A. Đông Nam Bộ.
B. Tây Nguyên.
C. Bắc Trung Bộ.
D. TD và MN BB
Câu 4: Khu vực có mức độ tập trung công nghiệp vào loại cao nhất nước ta là
A. Đồng bằng Sông cửu Long.
B. Đông Nam Bộ
C. Duyên hải miền Trung.
D. Đồng bằng Sông Hồng và vùng phụ cận.
Câu 5: Biểu hiện nào sau đây thể hiện nước ta đông dân?
A. Quy mô dân số lớn.
B. Gia tăng dân số nhanh.
C. Dân số trẻ.
D. Nhiều dân tộc.
Câu 6: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?

A. Hải Phòng.
B. Nam Định.
C. Hải Dương.
D. Thái Nguyên.
Câu 7: Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG THAN, DẦU THÔ VÀ ĐIỆN CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2000 - 2019

	Năm
	2000
	2005
	2010
	2019

	Than (triệu tấn)
	11,6
	34,1
	44,8
	46,4

	Dầu thô (triệu tấn)
	16,3
	18,5
	15,0
	13,1

	Điện (tỉ kwh)
	26,7
	52,1
	91,7
	227,5


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020)
Nhận xét nào sau dây đúng với bảng số liệu trên?

A. Sản lượng dầu thô tăng liên tục.
B. Sản lượng than và dầu thô có xu hướng tăng.
C. Sản lượng điện tăng nhanh nhất.
D. Sản lượng than tăng chậm nhất.
Câu 8: Thời gian gió mùa mùa đông thổi vào nước ta là từ

A. tháng IX đến tháng IV năm sau.
B. tháng XII đến tháng IV năm sau.
C. tháng XI đến tháng IV năm sau.
D. tháng X đến tháng IV năm sau.
Câu 9: Ngành công nghiệp được coi là cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng và phải đi trước một bước trong quá trình phát triển kinh tế nước ta là

A. khai thác dầu.
B. điện lực.
C. khai thác than.
D. Tin học - điện tử.
Câu 10: Phát biểu nào sau đây không đúng về việc làm ở nước ta hiện nay?

A. Tỉ lệ thiếu việc làm ở nông thôn thấp hơn thành thị.
B. Tình trạng thiếu việc làm, thất nghiệp còn gay gắt.
C. Tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị cao hơn nông thôn.
D. Là một vấn đề kinh tế xã hội lớn hiện nay.
Câu 11: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây đồng cấp với nhau?

A. Thanh Hóa và Cẩm Phả.
B. Phúc Yên và Nam Định.
C. Phan Thiết và Nha Trang.
D. Sóc Trăng và Hạ Long.
Câu 12: Cơ cấu thành phần kinh tế của nước ta đang chuyển dịch theo hướng

A. tăng tỉ trọng khu vực kinh tế Nhà nước.
B. giảm tỉ trọng khu vực kinh tế ngoài nhà nước.
C. giảm dần tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.
D. khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh tỉ trọng.
Câu 13: Phát biểu nào sau đây đúng với nguồn lao động nước ta hiện nay?

A. Nhiều kinh nghiệm trong công nghiệp.
B. Phân bố tập trung ở khu vực miền núi.
C. Chất lượng lao động ngày càng tăng.
D. Chủ yếu là lao động có trình độ cao.
Câu 14: Đô thị cổ đầu tiên của nước ta là

A. Thăng Long.
B. Hà Nội.
C. Hội An.
D. Cổ Loa.
Câu 15: Để hạn chế thiệt hại do bão gây ra đối với các vùng đồng bằng ven biển, thì biện pháp phòng chống tốt nhất là

A. củng cố công trình đê biển.
B. sơ tán dân đến nơi an toàn.
C. kêu gọi tàu thuyền trở về đất liền.
D. chống xói mòn ở miền núi
Câu 16: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết sông nào sau đây không thuộc lưu vực hệ thống sông Hồng?

A. Sông Gâm.
B. Sông Lô.
C. Sông Đà.
D. Sông Cầu.
Câu 17: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có luyện kim màu?

A. Việt Trì.
B. Nam Định.
C. Cẩm Phả.
D. Thái Nguyên.
Câu 18: Nguyên nhân chủ yếu tạo nên sự phân hoá thiên nhiên theo độ cao của nước ta

A. sự giảm nhiệt độ và giảm lượng mưa theo độ cao.
B. sự giảm nhiệt độ và thay đổi lượng mưa theo độ cao.
C. sự tăng nhiệt độ và tăng lượng mưa theo độ cao.
D. sự giảm nhiệt độ và tăng lượng mưa theo độ cao.
Câu 19: Sự phân chia các trung tâm công nghiệp thành trung tâm có ý nghĩa quốc gia, vùng, địa phương là dựa vào

A. giá trị sản xuất công nghiệp.
B. vai trò của các trung tâm công nghiệp.
C. sự phân bố các trung tâm trên phạm vi lãnh thổ.
D. hướng chuyên môn hoá và quy mô của các trung tâm.
Câu 20: Ý nào sau đây không đúng về thành tựu đạt được trong  công cuộc đổi mới ở nước ta?
A. Thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế.
B. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao.
C. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.
D. Thanh toán xong nợ nước ngoài.
Câu 21: Khó khăn lớn nhất đối với việc phát triển cây công nghiệp lâu năm hiện nay ở nước ta là
A. giống cây trồng còn hạn chế.
B. thị trường có nhiều biến động.
C. công nghiệp chế biến chưa phát triển.
D. thiếu lao động có kinh nghiệm sản xuất
Câu 22: Tỉnh nào sau đây có diện tích chè lớn nhất nước ta?

A. Hà Giang.
B. ĐăkLăk.
C. Lâm Đồng.
D. Thái Nguyên.
Câu 23: Dân cư nước ta phân bố không đều giữa các vùng gây khó khăn lớn nhất cho việc

A. nâng cao tay nghề cho lao động.
B. nâng cao chất lượng cuộc sống.
C. bảo vệ tài nguyên và môi trường.
D. sử dụng có hiệu quả nguồn lao động.
Câu 24: Nước ta nằm trên đường di cư và di lưu của các luồng động thực vật nên

A. có sự phân hóa sinh vật đa dạng.
B. tài nguyên sinh vật phong phú.
C. tài nguyên khoáng sản phong phú.
D. thảm thực vật xanh tốt.
Câu 25: Cho biểu đồ về dân số nông thôn và thành thị của nước ta giai đoạn 2010 - 2019:


Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Chuyển dịch cơ cấu dân số nông thôn và thành thị.
B. Quy mô, cơ cấu dân số nông thôn và thành thị.
C. Tốc độ tăng trưởng dân số nông thôn và thành thị.
D. Thay đổi quy mô dân số nông thôn và thành thị.
Câu 26: Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG CHÈ CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2019

	Năm
	2010
	2014
	2015
	2019

	Diện tích (nghìn ha)
	129,9
	132,6
	133,6
	123,3

	Sản lượng (nghìn tấn)
	834,6
	981,9
	1012,9
	1018,4


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020) 

Để thể hiện quy mô diện tích và sản lượng chè của nước ta giai đoạn 2010 - 2019, đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Kết hợp.
B. Đường.
C. Tròn.
D. Miền.
Câu 27: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết khu kinh tế nào sau đây không phải là khu kinh tế ven biển?

A. Vân Đồn.
B. Nhơn Hội.
C. Hà Tiên.
D. Phú Quốc.
Câu 28: Nét nỗi bật của vùng núi Tây Bắc là
A. địa hình chủ yếu là đồi núi thấp
B. gồm nhiều dãy núi cao và đồ sộ nhất nước ta.
C. địa hình thấp và hẹp ngang.
D. gồm các khối núi và cao nguyên.
Câu 29: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào sau đây giáp Lào?
A. Lạng Sơn.
B. Sơn La.
C. Lào Cai.
D. Quảng Ninh.
Câu 30: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết địa điểm nào sau đây có mưa nhiều nhất vào thu - đông?

A. Lạng Sơn.
B. Đà Lạt.
C. Đà Nẵng.
D. Cần Thơ.
Câu 31: Ảnh hưởng của biển Đông đến khí hậu nước ta là

A. mang lại lượng mưa và độ ẩm lớn.
B. tạo hai mùa mưa, khô rõ rệt trong năm.
C. tăng tính thất thường của chế độ nhiệt.
D. làm nhiệt độ trung bình nămtăng lên.
Câu 32: Căn cứ vào Át lát Địa lí Việt Nam trang 15, đô thị nào là đô thị loại 3 trong các đô thị sau?

A. Đồng Hới
B. Buôn Ma Thuột
C. Hạ Long
D. Quy Nhơn
Câu 33: Việc khai thác gỗ ở nước ta chỉ được tiến hành ở

A. các khu bảo tồn.
B. rừng phòng hộ.
C. vườn quốc gia
D. rừng sản xuất.
Câu 34: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết phát biểu nào sau đây đúng khi so sánh sản lượng thủy sản của một số tỉnh?

A. Nuôi trồng của Hậu Giang lớn hơn Đồng Tháp
B. Khai thác của Bình Thuận nhỏ hơn Hậu Giang.
C. Khai thác của Kiên Giang lớn hơn Đồng Tháp.
D. Nuôi trồng của Cà Mau nhỏ hơn Đồng Nai.
Câu 35: Những đổi mới của nền kinh tế nước ta bắt đầu từ lĩnh vực

A. Công nghiệp.
B. Nông nghiệp.
C. Dịch vụ.
D. Thông tin liên lạc.
Câu 36: Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta thể hiện ở

A. mùa đông nhiệt độ hạ thấp.
B. cân bằng bức xạ luôn âm.
C. nhiệt độ trung bình năm cao.
D. tổng số giờ nắng rất thấp.
Câu 37: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết nhà máy điện nào sau đây có công suất dưới 1000MW?

A. Phú Mỹ.
B. Cà Mau.
C. Phả Lại.
D. Na Dương.
Câu 38: Tác động lớn nhất của quá trình đô thị hóa tới nền kinh tế nước ta là

A. tạo việc làm cho người lao động.
B. tăng thu nhập cho người dân.
C. tạo ra thị trường có sức mua lớn.
D. làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
Câu 39: Hiện tượng nào sau đây thường đi liền với bão

A. Ngập úng.
B. ngập lụt.
C. động đất.
D. sóng thần.
Câu 40: Biện pháp chủ yếu để giải quyết tình trạng thiếu việc làm ở nông thôn nước ta hiện nay là

A. tập trung thâm canh tăng vụ.
B. đa dạng hóa các hoạt động kinh tế ở nông thôn.
C. ra thành phố tìm kiếm việc làm.
D. phát triển ngành thủ công nghiệp ở nông thôn.
------ HẾT ------
Học sinh không được sử dụng tài liệu. CBCT  không giải thích gì thêm.

Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành. 
Chữ ký của CBCT:………………………………….
Đề KT chính thức
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